
Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Trần Thị Thùy Dung 28/10/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Điện Quang, Điện 

Bàn, Quảng Nam
Ấp 3, xã Tân Lập 12/12

ĐH Kế 

toán

Trung 

cấp
Anh, A

CC. Văn phòng - 

thống kê

UBND xã 

Tân Lập
13/3/2014

2 Trần Thị Thu Hà 21/10/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Lập, Bắc 

Tân Uyên, BD
Ấp 1, xã Tân Lập 12/12 ĐH QTKD

Trung 

cấp
Anh, A

CB Văn thư lưu 

trữ

UBND xã 

Tân Lập
11/11/2018

3 Hoàng Thị Thu Hương 08/10/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Nam Thanh, Nam 

Đàn, Nghệ An
Ấp 1, xã Tân Lập 12/12

ĐH Kế 

toán

Trung 

cấp

Chủ tịch Hội 

nông dân

UBND xã 

Tân Lập
21/9/2015

4 Trần Thị Thúy Phượng 05/04/1968 Nữ Việt Nam Kinh
Công 

giáo

Định Thành, Bến 

Cát, BD
Ấp 3, xã Tân Lập 12/12

Thư ký HĐ Mục 

vụ

Giáo xứ Tân 

Lập

5 Nguyễn Văn Tâm 24/9/1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Tân Vĩnh Hiệp, 

Tân Uyên, BD

Tân An, Tân 

Vĩnh Hiệp, Tân 

Uyên

12/12
Đại học Y 

khoa

Trung 

cấp
Anh, B

Trưởng Trạm y 

tế

Trạm y tế xã 

Tân Lập
15/01/2000

6 Lê Thị Kim Tây 10/04/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Tân Lập, Bắc Tân 

Uyên, BD
Ấp 1, xã Tân Lập 12/12

Trưởng Ban 

CTMT ấp

Ấp 1, xã Tân 

Lập
10/05/2020

7 Nguyễn Đại Thạch 15/5/994 Nam Việt Nam Kinh Không
Vĩnh Tân, Tân 

Uyên, BD
Ấp 2, xã Tân Lập 12/12

CĐ Quân 

sự

Trung 

cấp

PCHT BCHQS 

xã

UBND xã 

Tân Lập
18/4/2016

8 Đỗ Đức Thường 11/12/1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa
Ấp 2, xã Tân Lập 12/12 Sơ cấp BT Chi bộ

Ấp 2, xã Tân 

Lập
10/12/2003 2016-2021 TC

ST

T
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP KHOÁ XII

XÃ TÂN LẬP

Nơi ở hiện nay

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số: 2

Gồm Ấp 2

Tân Lập, ngày        tháng 4 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi công 

tác

Trình độ

Nghề

nghiệp, chức

vụ

CHỦ TỊCH

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số  2 là: 05 người.

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Lê Thanh Lưu

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người;
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